
CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN TRONG NĂM 2024 

TT Tên cơ sở chứng nhận Địa chỉ sản xuất Ngày cấp 
Ngày hết hiệu 

lực 

Đối tượng cây 

trồng (sản phẩm) 

Diện tích 

chứng nhận 

(ha) 

Sản lượng 

dự kiến 

(tấn/năm) 

Ghi chú 

1 

Nhóm liên kết sản 

xuất thanh long 

Đồng Măng 

 

 

Thôn Đồng Măng, thôn Suối Nhĩ, 

xã Phan Điền,huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận 

02/10/2024 01/10/2027 Thanh long 3,4 
75 

 
 

2 

Tổ liên kết sản xuất 

thanh long VietGAP 

Phú Khánh 5 

 

Thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

10/10/2024 09/10/2027 Thanh long 15,2 200  

3 

Hợp tác xã thanh 

long Thuận Quý 

 

Thôn Thuận Minh, xã Thuận Quý, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

11/10/2024 10/10/2027 Thanh long 51,07 1264  

4 

Nhóm sản xuất 

thanh long VietGAP 

Hà Tâm Kỳ 

 

Thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

30/10/2024 29/10/2027 Thanh long 14,3 2740  

5 

Tổ hợp tác sản xuất 

thanh long VietGAP 

Phú Mỹ 3 

 

Thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

05/11/2024 30/10/2025 

 

Thanh long 
14,8 180 (*) 

6 

Tổ hợp tác sản xuất 

thanh long VietGAP 

Phú Phong 1 

 

Thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

05/11/2024 19/10/2025 

 

Thanh long 
26,7 250 (*) 

7 

Tổ hợp tác sản xuất 

thanh long VietGAP 

Phú Sơn 

 

Thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

5/11/2024 07/11/2025 

 

Thanh long 
41,6 350 (*) 



8 

Nhóm liên kết thanh 

long Núi Đất Hiệp 

Nhơn 

 

Thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thuận, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

15/11/2024 14/11/2027 

 

Thanh long 
32,3 807  

9 

Nhóm sản xuất 

thanh long VietGAP 

Thạnh Mỹ 14 

 

Thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

15/11/2024 05/10/2027 

 

Thanh long 
20,8 400  

10 

Nhóm sản xuất 

thanh long VietGAP 

Lập Nghĩa 2 

 

KP Lập Nghĩa, thị trấn Thuận 

Nam, huyện Hàm Thuận Nam, 

tỉnh Bình Thuận 

05/12/2024 30/9/2027 

 

Thanh long 
53,4 1.602  

11 

Nhóm sản xuất 

thanh long VietGAP 

Nam Thành 1 

 

KP Nam Thành, thị trấn Thuận 

Nam, huyện Hàm Thuận Nam, 

tỉnh Bình Thuận 

05/12/2024 22/9/2025 

 

Thanh long 
30 598 (*) 

12 

Tổ hợp tác sản xuất 

thanh long VietGAP 

Phú Lộc 2 

 

Thôn Phú Lộc, thị trấn Thuận 

Nam, huyện Hàm Thuận Nam, 

tỉnh Bình Thuận 

10/12/2024 08/12/2027 

 

Thanh long 
43,1 1.077  

13 

Cty TNHH Nông 

nghiệp Công nghệ 

cao Khang Quân 

 

xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 
13/12/2024 12/12/2027 

 

Thanh long 
10 300  

14 

Nhóm sản xuất 

thanh long VietGAP 

Tiến Phú 2 

 

Thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, 

Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
18/12/2024 17/12/2027 

 

Thanh long 
30 750  

15 

Nhóm sản xuất 

thanh long theo tiêu 

chuẩn VietGAP 

Hiệp Phát 

Thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận 

18/12/2024 17/12/2027 

 

Thanh long 
34,05 875  



 

16 

Nhóm sản xuất 

thanh long VietGAP 

Minh Hòa 4 

 

Thôn Minh Hoà, xã Hàm Minh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

25/12/2024 24/12/2027 

 

Thanh long 
67 2.010  

17 

Nhóm sản xuất 

thanh long VietGAP 

Minh Hòa 3 

 

Thôn Minh Hoà, xã Hàm Minh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

25/12/2024 24/12/2027 

 

Thanh long 
59 1.000  

18 

HTX thanh long 

Phú Thịnh 

 

Thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận 

03/12/2024 02/12/2024 

 

Thanh long 33 750  

19 

Tổ hợp tác sản xuất 

thanh long VietGAP 

Lộc Thọ 

 

Thôn Phú Sung, xã Hàm Cường, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

30/12/2024 29/12/2027 

 

Thanh long 
35 870  

20 

HTX Dịch vụ sản 

xuất thanh long Duy 

Hưng 

 

Thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

30/12/2024 03/11/2027 

 

Thanh long 
25,85 775,5  

21 

CLB  sản xuất thanh 

long -HTX Long 

Hương 

 

Thôn Vĩnh Hanh, xã Phú Lạc, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận 

 15/1/2026 

 

Thanh long 
28,23 398 (*) 

22 

Nhóm sản xuất 

thanh long VietGAP 

Hàm Cần 8 

 

Thôn Lò To, xã Hàm Cần, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

31/12/2024 30/12/2027 

 

Thanh long 
48,3 250  

23 

HTX thanh long 

Thuận Tiến 

 

Xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận 

Bắc 
30/12/2024 29/12/2027 

 

Thanh long 16 400  



24 

Nhóm sản xuất 

thanh long VietGAP 

Hàm Cần 4 

 

Thôn 3, xã Hàm Cần, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
31/12/2024 20/10/2027 

 

Thanh long 
11 60  

25 

Nhóm sản xuất 

thanh long theo tiêu 

chuẩn VietGAP 

thôn Xuân Phú 

 

Thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm, 

Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
31/12/2024 30/12/2027 

 

Thanh long 

6 132  

         

 (*) Nhóm đang còn hiệu lực chứng nhận đánh giá mở rộng 

 


